
 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 71 /TTBVTV-HCTH 

V/v rà soát các văn bản do             

UBND tỉnh ban hành. 

      Lâm Đồng, ngày 06 tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng 

Thực hiện văn bản số 312/SNN-VP ngày 20/02/2023 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Lâm Đồng, về việc rà soát các văn bản do UBND tỉnh ban hành, 

Chi cục Trồng trọt và BVTV đã thực hiện rà soát và đề xuất bãi bỏ toàn 

bộ đối với 05 Văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành (phụ lục 

kèm theo) do không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới do 

Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan ban hành. Tuy nhiên, đến 

nay vẫn chưa có văn bản bãi bỏ theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật.  

Chi cục Trồng trọt và BVTV kính gửi Sở Nông nghiệp và PTNT./. 

Nơi nhận:                                                                                        
- Như trên; 

- Lưu: VT, HCTH.      

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hà Ngọc Chiến 

 



 

 

Phụ lục. Danh mục văn bản đề nghị bãi bỏ 

(Kèm theo văn bản sô         /TTBVTV-HCTH ngày        tháng 3 năm 2023 của Chi cục Trồng trọt và BVTV) 

TT 
Số, ký hiệu, Tên gọi văn bản, ngày tháng năm 

ban hành 

Kết quả rà  

soát của 

đơn vị 

Kết quả rà 

soát của Sở 

Tư pháp 

Lý do 

1 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 

Ban  hành  quy  định  tiêu chuẩn cây giống xuất  vườn 

ươm của một số cây công nghiệp, cây ăn quả trên địa 

bàn  tỉnh Lâm Đồng 

Bãi bỏ Bãi bỏ Căn cứ pháp lý của Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 

25/01/2011 đã hết hiệu lực. 

Các tiêu chuẩn cây trồng khi xuất vườn theo quy định tại Quyết định 

số 20/2008/QĐ-UBND không còn phù hợp với các quy định tại Thông 

tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục loài cây trồng 

lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu 

giống cây trồng lâm nghiệp chính  

2 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 

Ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh 

giống rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

Bãi bỏ Bãi bỏ Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 

05/4/2004  hết hiệu lực bởi Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 

19/11/208. 

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực bởi Thông tư số 

59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất rau, quả và 

chè an toàn. 

Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 hết hiệu lực 

bởi Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra 

cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm. 

Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT lại hết hiệu lực bởi Thông tư số 

38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển 



 

 

nông thôn. 

Các nội dung quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống rau, hoa 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng quy định tại Quyết định số 03/2011/QĐ-

UBND không còn phù hợp với Thông tư số 38/2018/TTBNNPTNT 

ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 

Ban hành quy định sản xuất rau, quả an toàn trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng 

Bãi bỏ Bãi bỏ Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 

05/4/2004 hết hiệu lực bởi Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 

19/11/208. 

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực bởi Thông tư số 

59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất rau, quả và 

chè an toàn.Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực bởi Thông tư số 

48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy 

sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với quy trình 

thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 

Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT được sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 06/2018/TT-BNNPTNT ngày 21/6/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi thông tư số 

48/2012/TTBNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, 

chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt 

Các nội dung quy định về quy định sản xuất rau, quả an toàn quy định 

tại Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND không còn phù hợp với Thông tư 

số 06/2018/TT-BNNPTNT ngày 21/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi thông tư số 48/2012/TTBNNPTNT ngày 

26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 



 

 

4 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 

Ban hành quy định sản xuất cà phê vối trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng 

Bãi bỏ Bãi bỏ Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 

05/4/2004 hết hiệu lực bởi Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 

19/11/208. 

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực bởi Thông tư số 

59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ  trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất rau, quả và 

chè an toàn. 

Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 hết hiệu lực 

bởi Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT  ngày 03/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra 

cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm. 

Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT lại hết hiệu lực bởi Thông tư số 

38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển 

nông thôn. 

Các nội dung quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống rau, hoa 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng quy định tại Quyết định số 39/2010/QĐ-

UBND không còn phù hợp với Thông tư số 38/2018/TTBNNPTNT 

ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn 

5 Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 

Hủy bỏ Điều 4, bản quy định quản lý sản xuất kinh 

doanh giống rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban 

hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm 

Đồng 

Bãi bỏ Bãi bỏ Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 

05/4/2004 hết hiệu lực bởi Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 

19/11/208. 

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực bởi Thông tư số 

59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất rau, quả và 



 

 

chè an toàn. 

Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 hết 

hiệu lực bởi Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 

03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư 

nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT hết hiệu lực bởi Thông tư số 

38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định,  chứng nhận cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển 

nông thôn. 

Các nội dung quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống rau, hoa 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng quy định tại Quyết định số 03/2011/QĐ-

UBND không còn phù hợp với Thông tư số 38/2018/TTBNNPTNT 

ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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